
LỊCH HỌC LẠI, THI LẠI, KỲ I  

NĂM HỌC 2023 – 2024 - KHOA ĐỒ HỌA 

 

TT Họ tên sinh viên Mã sv Lớp Môn thi Số 

HP 

Lịch học Số buổi 

1 Tạ Thị Thu  Hà 197210403051 DH19ĐhC 

 
Thiết kế đồ án tiền tốt nghiệp 

5 

 

 

Từ ngày 19/2  đến ngày 8/3/2024 
S2 (19/2), S5 (22/2), S7 (24/2), S2 (26/2) 

S5 (29/2), S2(4/3), S5 (8/3) 

GV: Lê An Tư - Đt: 093 358 2008 

 
 

 

7 

2 Nguyễn Thị  Huyền 197210403072 DH19ĐhE 

3 Nguyễn Kim   Tôn 197210403146 DH19ĐhG 

4 Phạm Ngọc  Ánh 197210403019 DH19ĐhE 

5 Nguyễn Vũ Quỳnh  Chi 197210403029 DH19ĐhC 

6 Nguyễn Ngọc  Thảo 197210403133 DH19ĐhE 

7 Nguyễn Lê Thùy  Linh 197210403086 DH19ĐhB 

8 Nguyễn Thu  Hà 197210403050 DH19ĐhI 

9 Cao Thu  Thảo 197210403131 DH19ĐhE 

10 Nguyễn Huy  Khôi 197210403079 DH19ĐhD 

11 Lê Thu  Trang 1872104030128 DH18ĐhH 

12 Nguyễn Thị Kiều  Trang 197210403156 DH19ĐhB 

13 Lê Đình  Tuấn 197210403165 DH19ĐhB 

14 Vũ Nguyễn Khánh  Linh 197210403094 DH19ĐhB 

15 Đinh Liên  Huy 1872104030052 DH18ĐhC 

        

16 Nguyễn Thị Kiều  Trang 197210403156 DH19ĐhB 

Thiết kế đồ họa truyền thông 
 

5 

 

Từ ngày 19/2  đến ngày 8/3/2024 

S2 (19/2), S5 (22/2), S7 (24/2), S2 (26/2) 

S5 (29/2), S2(4/3), S5 (8/3) 

GV: Nguyễn Thu Hương - Đt: 090 440 5777 
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17 Vũ Nguyễn Khánh Linh 197210403094 DH19ĐhB 

18 Tạ Minh  Hằng 197210403055 DH19ĐhB 

19 Phạm Ngọc  Ánh 197210403019 DH19ĐhE 

20 Đào Anh  Phương 197210403117 DH19ĐhB 

21 Trần Thế  Anh 197210403015 DH19ĐhB 

22 Chu Thị Tố  Như 197210403114 DH19ĐhB 

23 Nguyễn Hoàng  An  197210403001 DH19ĐhK 

24 Nguyễn Thị  The 197210403136 DH19ĐhB 

25 Nguyễn Lê Thùy  Linh 197210403086 DH19ĐhB 

26 Trần Ngọc Ánh 197210403020 DH19ĐhB 

27 Nguyễn Huy  Khôi 197210403079 DH19ĐhD 

28 Đinh Liên  Huy  1872104030052 DH18ĐhC 

29 Lê Đình  Tuấn 197210403165 DH19ĐhB 

        

30 Nguyễn Huy  Khôi 197210403079 DH19ĐhD 

Thiết kế bộ bài quảng cáo văn hóa 

 
4 

 

Từ ngày 19/2 đến ngày 7/3/2024 

S2(19/2), S3(20/2), S6(23/2) 

S2 (26/2), S5 (4/3), S5 (8/3) 

GV: Bùi Minh Hải- Đt; 090 449 8990 

 

6 31 Vũ Công  Hiếu 197210403060 DH19ĐhB 

32 Nguyễn Thanh  Thúy 197210403140 DH19ĐhA 

33 Lê Đình  Tuấn 197210403165 DH19ĐhB 

34 Vũ Nguyễn Khánh Linh 197210403094 DH19ĐhB 



KHOA ĐÒ HỌA 

TT Họ tên sinh viên Mã sv Lớp Môn thi Số 

HP 

Lịch học Số buổi 

35 Phạm Ngọc  Ánh 197210403019 DH19ĐhE 

Thiết kế bộ bài quảng cáo văn hóa 4 

                        

Gv; Bùi Minh Hải 

 

 

 

 

6 
36 Trần Thế  Anh 197210403015 DH19ĐhB 

37 Nguyễn Thị  The 197210403136 DH19ĐhB 

38 Nguyễn Minh Phương 197210403119 DH19ĐhC 

39 Nguyễn Lê Thùy  Linh 197210403086 DH19ĐhB 

        

40 Vũ Nguyễn Khánh Linh 197210403094 DH19ĐhB Thiết kế bộ bài quảng cáo thương 

mại 

4 Từ ngày 20/2  đến ngày 7/3/2024 

S3 (20/2), S5 (22/2), S7 (24/2), S2 (2/2) 

S5 (29/2), S5 (7/3) 

GV: Lê An Tư - Đt: 093 358 2008 
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41 Nguyễn Lê Thùy  Linh 197210403086 DH19ĐhB 

42 Lê Thu  Trang 1872104030128 DH18ĐhH 

43 Trần Phương  Thảo 197210403135 DH19ĐhC 

44 Đinh Liên  Huy 1872104030052 DH18ĐhC 

        

45 Trần Hồng  Minh 197210403099 DH19ĐhB 

Kịch bản phân cảnh 2 

 

 

Từ ngày 19/2  đến ngày 7/3/2024 

C2 (19/2), S4( 21/2), S2 (27/2), S4 (7/3) 
GV: Nguyễn Thu Hương - Đt: 090 440 5777 

 

 

 

4 

46 Phạm Ngọc Ánh 197210403019 DH19ĐhE 

47 Vũ Nguyễn Khánh Linh 197210403094 DH19ĐhB 

48 Đào Anh  Phương 197210403117 DH19ĐhB 

49 Trần Thế  Anh 197210403015 DH19ĐhB 

50 Nguyễn Lê Thùy  Linh 197210403086 DH19ĐhB 

51 Nguyễn Phạm Phương  Thảo 197210403134 DH19ĐhG 

52 Nguyễn Huy  Khôi 197210403079 DH19ĐhD 

53 Vũ Công  Hiếu 197210403060 DH19ĐhB 

        

54 Nguyễn Thị  Thảo 2072104030102 DH20ĐhH 

Thiết kế catalogue 3 

 

Từ ngày 19/2  đến ngày 7/3/2024 

C2 (19/2), C4( 21/2), C7 (24/2), C2(27/2) 
C4 (7/3) 

Gv; Nguyễn Hương Thảo – Đt: 037 591 2902 

 

 

5 
55 Trần Thùy Dương 197210403040 DH19ĐhC 

56 Nguyễn Thái  Dương 197210403038 DH19ĐhC 

57 Đới Thị  Thanh 2272104030129 DH22ĐhD 
Các thủ pháp đồ họa 3 

58 Lê Thùy  Dương 2072104030025 DH20ĐhG 

59 Dương Thị Quỳnh Ngọc 2272104030109 DH22ĐhD Màu sắc và bố cục chuyên ngành 

đồ họa 
3 

60 Nguyễn Thị Lan  Hương 2272104030065 DH22ĐhD 

61 
Trần Thùy  Dương 197210403040 DH19ĐhC 

Thiết kế đồ họa bộ tem bưu chính 4 

Từ ngày 19/2 đến 7/3: C2 (19/2), C4( 21/2),  

       C7 (24/2), C2(27/2), C2 (29/2), C4 (7/3) 

Gv; Nguyễn Hương Thảo – Đt: 037 591 2902 

6 

62 
Nguyễn Thái  Dương 197210403038 DH19ĐhC 

63 Nguyễn Thị Kiều  Trang 197210403156 DH19ĐhB 

Thiết kế đồ họa đồng bộ lịch 5 

Từ ngày 19/2  đến ngày 8/3/2024 
C2 (19/2), C4( 21/2), C7 (24/2), C2(27/2) 

C2 (29/2), C2 (4/3), C5 (8/3) 

Gv; Nguyễn Hương Thảo – Đt: 037 591 2902 
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64 Nguyễn Minh Phương 197210403119 DH19ĐhC 

65 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi 2072104030134 DH20ĐhH 

66 Nguyễn Thị Phương Hoa 197210403065 DH19ĐhC Thiết kế bao bì đồng bộ 5 

67 Hoàng Anh  Trung 17D2104030141 DH17ĐhI Thiết kế đồ họa sách  5 

68 Phạm Mỹ Tâm 2072104030093 DH20ĐhD Nghệ thuật nhiếp  ảnh  2 
Từ ngày 19/2 đến 7/3: C2 (19/2), C2( 29/2), 
 C4 (7/3) 

Gv; Nguyễn Hương Thảo – Đt: 037 591 2902 

 
 

3 



 


